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1 0954040005
Huỳnh Đinh 

Tuấn
Anh Nam 01/01/91 Đồng Tháp 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

2 0954040057
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Nữ 10/11/91 Thuận Hải 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

3 0954040096
Phạm Nguyễn 

Vĩnh
Hằng Nữ 01/08/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

4 0954040150 Lê Thị Diễm Hương Nữ 28/09/91 Bình Định 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

5 0954040203 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 30/03/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

6 0954040238 Nguyễn Thị Mai Nga Nữ 22/06/91 Nam Định 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

7 0954040296
Nguyễn Thị 

Long
Phụng Nữ 01/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

8 0954040335 Đoàn Lê Phương Tâm Nữ 18/01/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

9 0954040348 Trần Ngọc Thanh Nam 10/01/91 Khánh Hòa 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

10 0954040363 Lê Thị Thu Thảo Nữ 18/12/91 Tiền Giang 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

11 0954040412 Tô Thị Phương Thủy Nữ 05/10/90 Long An 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)
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12 0954040526 Ngô Trúc Vy Nữ 24/12/91 Thuận Hải 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

13 0954042023
Nguyễn Huỳnh 

Tố
Châu Nữ 02/09/91 Bến Tre 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

14 0954042025 Tạ Bảo Châu Nam 20/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

15 0954042036 Nguyễn Thị Diễm Nữ 07/06/91 Bình Định 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

16 0954042042 Trần Thị Cẩm Diệu Nữ 20/09/91 Bình Định 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

17 0954042058
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Nữ 28/01/90 Đồng Nai 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

18 0954042059 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 29/04/91 Bến Tre 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

19 0954042071
Đinh Nguyễn 

Thanh
Hà Nữ 02/11/91 Đăk Lăk 2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

20 0954042080
Nguyễn Thị 

Xuân
Hảo Nữ 14/12/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

21 0954042095 Phan Thị Thúy Hằng Nữ 29/08/91 Hà Tĩnh 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

22 0954042132 Phạm Thị Ngọc Huệ Nữ 27/02/91 Đăk Lăk 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

23 0954042204 Tạ Kim Phương Linh Nữ 29/04/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

24 0954042225 Phạm Thanh Mai Nữ 09/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

25 0954042263 Võ Thị Hoài Ngọc Nữ 08/04/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

26 0954042327 Nguyễn Thị Kim Sa Nữ 07/08/91 Tây Ninh 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



27 0954042362 Lê Thị Phương Thảo Nữ 12/01/90 Thanh Hóa 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

28 0954042387 Trần Thị Hoài Thu Nữ 07/05/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

29 0954042393 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 13/06/91 Tiền Giang 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

30 0954042402
Nguyễn Thị 

Phương
Thúy Nữ 15/11/91

Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

31 0954042405 Đỗ Thị Thu Thủy Nữ 16/09/91 Đăk Lăk 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

32 0954042414 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 01/04/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

33 0954042432 Lê Thị Trang Nữ 28/05/89 Thanh Hóa 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

34 0954042437 Nguyễn Lê Thu Trang Nữ 22/02/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

35 0954042448 Tô Kiều Trang Nữ 12/03/91 Tây Ninh 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

36 0954042449 Trần Thụy Thiên Trang Nữ 08/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

37 0954042466 Võ Thị Tuyết Trinh Nữ 13/12/91 Ninh Thuận 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

38 0954042483 Bùi Thị Mộng Tuyền Nữ 10/06/91 Long An 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

39 0954042501 Lê Nguyễn Hạ Uyên Nữ 08/09/91 Lâm Đồng 2013 2009 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

40 0954042509
Nguyễn Thị 

Hồng
Vân Nữ 13/10/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)




